
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 30C đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỊNH PHÁT GLOBAL

0110497930

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỊNH 
PHÁT GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH PHAT GLOBAL AGRICULTURE 
MATERIALS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 737 929
Email: vattunongnghiepthinhphat@gm

ail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Kinh doanh hóa chất công nghiệp;
- Bán buôn phân bón;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu: Bán 
buôn lưới nhựa, màng nhà kính, màng chống thấm, nẹp ziczac 
nhà kính, lưới chống côn trùng và lưới cản quang.

4669

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

12. Trồng cây lâu năm khác 0129

13. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

14. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

19. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

20. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng 
hoá;
- Logistics.

5229

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ DUY 
VIỆT

Việt 
Nam

Thôn Phúc Khánh, Xã 
Vũ Phúc, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

285.000.000 95,000 034093019359

2VŨ TRUNG 
ĐỨC

Việt 
Nam

Số 310 đường Lê 
Thanh Nghị, Phường 
Lê Thanh Nghị, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

15.000.000 5,000 030095001812

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Cơ sở bán lẻ thuốc;
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ lưới nhựa, màng nhà kính, 
màng chống thấm, nẹp ziczac nhà kính, lưới chống côn trùng 
và lưới cản quang.

4773(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034093019359
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phúc Khánh, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phúc Khánh, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ DUY VIỆT Nam

24/09/1993 Kinh Việt Nam

08/01/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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